
PHỤ LỤC I: DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XÃ HÀ ĐÔNG NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày         /10/2026) 

TT Mục tiêu / Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

năm 

2026 

Chủ trì 

thực hiện 

Cơ quan / Đơn vị 

phối hợp 

01 

Tỷ lệ doanh nghiệp, HTX trên 

địa bàn xã được tuyên truyền, 

hướng dẫn và hoàn thành khảo 

sát ĐMST trực tuyến gửi Sở 

KH&CN 

% 100 
Phòng 

Kinh tế xã 

Phòng VH-XH xã, 

13 Tổ CNSCĐ (223 

thành viên), các 

Doanh nghiệp/HTX 

02 

Tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn 

có hoạt động Đổi mới sáng tạo 

(phấn đấu) 

% 40% 
Phòng 

Kinh tế xã 

Sở KH&CN thành 

phố, Phòng VH-XH 

xã, các DN/HTX 

03 

Số sản phẩm nông nghiệp chủ 

lực, đặc thù (Vải VietGAP, 

Bưởi VietGAP, Mật ong hoa 

vải...) được hỗ trợ dán tem QR 

truy xuất nguồn gốc kết nối 

Cổng quốc gia 

Sản 

phẩm 

03 - 

05 

Phòng 

Kinh tế xã 

Các HTX, hộ sản 

xuất 

04 

Hỗ trợ HTX/Tổ hợp tác trên 

địa bàn lập hồ sơ đăng ký bảo 

hộ, quản lý và phát triển tài sản 

trí tuệ (nhãn hiệu tập thể/chứng 

nhận) 

Tổ 

chức 
01 

Phòng 

Kinh tế xã 

Sở KH&CN thành 

phố, các HTX, Tổ 

hợp tác 

05 

Duy trì và nâng cao hiệu quả 

các mô hình sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, công nghệ số 

Mô 

hình 
04 

Phòng 

Kinh tế xã 

Các HTX, hộ nông 

dân sản xuất kinh 

doanh giỏi 

06 

Hình thành mới mô hình kinh 

doanh/HTX có ứng dụng đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Mô 

hình 

01 - 

02 

Phòng 

Kinh tế xã 

Phòng VH-XH xã, 

các HTX, Đoàn 

Thanh niên xã 

07 

Cán bộ, công chức phụ trách 

công tác KH,CN, ĐMST và 

CĐS được bồi dưỡng, tập huấn 

nâng cao năng lực chuyên môn 

và ATTT 

% 100 
Phòng 

VH-XH xã 

Sở KH&CN, Sở 

TTTT, Công an xã 



08 

Thành viên 13 Tổ CNSCĐ 

(223 thành viên tại 13 thôn) 

được tập huấn kỹ năng số và 

hướng dẫn đôn đốc khảo sát 

ĐMST 

% 100 
Phòng 

VH-XH xã 

Đoàn Thanh niên xã, 

Trưởng 13 thôn 

09 

Tỷ lệ tiểu thương, hộ kinh 

doanh tại chợ và tuyến đường 

trung tâm xã áp dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt (mã 

QR) 

% 100 
Phòng 

Kinh tế xã 

Các Ngân hàng/Nhà 

mạng, Tổ CNSCĐ 

13 thôn 

10 
Duy trì tỷ lệ văn bản đi được 

ký số công vụ. 
% 100 

Văn phòng 

HĐND-

UBND xã; 

Tất cả các Phòng 

ban của xã 

11 
Hồ sơ TTHC tiếp nhận, xử lý 

trực tuyến tại UBND xã 
% 100 

Trung tâm 

PV HCC 

xã 

Tất cả các Phòng 

ban của xã 
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